
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 152527346 Phạm Bá Lĩnh 28/10/1983 B15QNH Đà Nẵng K18TCD1 2 7.0 6.0 7.0 6.8

2 162330743 Lê Hồng Khánh 06/03/1969 B16QTH1 Nghệ An K18TCD1 2 7.0 6.0 7.0 6.8

3 182724328 Ngô Quảng Ba 24/02/1969 B18QNH1 Quảng Ninh K18ACD 2 7.0 6.0 7.0 6.8

4 179323879 Trần Thị Hồng Liên 14/08/1990 D17KDN1B Quảng Bình K18NAD1 3(4) 7.0 8.0 7.0 7.2

5 3917 Hà Thị Phương Liên 28/07/1990 D17KDN1B Quảng Ngãi K18NAD1 3(4) 7.0 7.0 7.0 7.0

6 179322547 Trần Kim Nhung 26/11/1988 D17KDN2 Đà Nẵng K18DLL 3(4) 7.0 7.0 7.0 7.0

7 179322535 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/11/1988 D17KDN2 Quảng Nam K18CMU-TMT 3(4) 7.0 8.0 7.0 7.2

8 3888 Trịnh Thị Phương Oanh 28/10/1989 D17KDN2B Bình Định K18TPM 3(4) 7.0 8.0 7.0 7.2

9 179323923 Phan Thị Minh 08/08/1989 D17KDN2B Đà Nẵng K18TPM 3(4) 7.0 7.0 7.0 7.0

10 3982 Nguyễn Thị Vạn Duyên 21/05/1990 D17KDNB Quảng Nam K18CMU-TMT 3(4) 7.0 7.0 7.0 7.0

11 179332727 Lê Thị Thu Hiền 10/08/1990 D17QTH Đà Nẵng K18CMU-TMT 3(4) 7.0 7.0 7.0 7.0

12 179113459 Đặng Xuân Sang 23/03/1982 D17TMTB Quảng Nam K18CMU-TMT 3(4) 7.0 7.0 7.0 7.0

13 0234 Phan Thế Điệp 31/01/1987 K13XDD3 Quảng Nam K18KTR1 1,2,3 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 8.0 6.0 6.7 6.6 TBK

14 152125826 Nguyễn Xuân Vũ 06/03/1991K15CMU-TPMQuảng Nam K18KKT1 1 7.0 6.0 7.0 6.8

15 152122513 Trần Văn Lý 02/01/1989K15CMU-TPM Đà Nẵng K18CMU-TCD 2.3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 6.0 7.0 6.8

16 151326302 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 09/11/1991 K15KCD7 Quảng Bình K18KCD1 3 8.0 8.0 7.0 7.5

17 152236324 Nguyễn Đình Phúc 17/12/1990 K15KTR1 Quảng Nam K18TPM 1 7.0 5.0 7.0 6.6

18 152233048 Văn Hữu Khanh 06/02/1990 K15KTR5 Huế K18KTR1 1,2,3 7.0 6.0 8.0 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 K

19 142522773 Nguyễn Văn Linh 26/11/1990 K15QNH1 DakLak K18TPM 1,2, 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.1 TBK

20 152523802 Nguyễn Thị Thùy Dung 05/09/1990 K15QNH6 Quảng Nam K18TPM 2 7.0 6.0 8.0 7.3

21 152523760 Hoa Duy Hiệp 08/06/1991 K15QNH8 Gia Lai K18KKT1 2.3 7.0 6.0 5.0 5.8 8.0 7.0 5.0 6.3

22 132114008 Nguyễn Tiến Dũng 02/12/1988 K15TMT Quảng Bình K18CMU-TMT 3(4) 7.0 8.0 6.0 6.7

23 152734525 Nguyễn Thành Đạt 19/05/1991 K15VQH Thanh Hóa K18TPM 1,2,3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 K

24 4504 Phạm Trung Kiên 30/04/1989 K15VQH Quảng Bình K18KCD1 2 6.0 7.0 7.0 6.7

25 4947 Võ Thị Băng Châu 22/12/1990 K15VQH Huế K18KCD1 2 7.0 7.0 5.0 6.0

38 162256878 Nguyễn Thị Thi 06/08/1992 K16KMT Quảng Nam K18KKT1 3(4) 7.0 8.0 7.0 7.2

39 162233467 Thái Viết Duy 18/01/1992 K16KTR1 Quảng Nam K18TPM 3 7.0 7.0 7.0 7.0

40 132234867 Lê Đình Long 10/01/1989 K16KTR5 Quảng Bình K18KTR1 1,2,3 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 TBK

41 162625058 Nguyễn Đình Trung 30/04/1991 K16NAD2 Đà Nẵng K18KTR1 1 7.0 7.0 6.0 6.5

42 162524241 Nguyễn Thái Duy Liên 28/04/1992K16PSU-QNH2Đà Nẵng K18KTR1 1,2,3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.2 6.8 TBK
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43 162524401 Lê Thị Huyền Trang 10/03/1992K16PSU-QNH2Đà Nẵng K18CSU-KTR1 1,2,3 7.0 6.0 5.1 7.0 8.0 8.0 7.7 7.0 8.0 7.0 7.2 6.7KĐĐK

44 152523743 Phạm Nguyễn PhướcThắng 28/02/1991 K16QNH1 Đà Nẵng K18TPM 1 7.0 6.0 5.0 5.8

45 162524390 Lê Văn Hoàng Thy 27/07/1992 K16QNH1 Đà Nẵng K18KKT1 1 8.0 6.0 8.0 7.6

46 162526842 Nguyễn Thị Linh Anh 07/04/1992 K16QNH1 Quảng Trị K18TPM 1.3 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 7.0 8.0 7.5

47 152522068 Trần Đình Lê Hưng 23/04/1991 K16QNH1 Đà Nẵng K18KTR1 1,2,3 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 TBK

48 162354089 Lâm Xuân Trí 20/06/1992 K16QNH3 Đà Nẵng K18KTR1 3(3,4) 7.0 6.0 5.0 5.8

49 162524217 Mai Lê Huy 19/05/1991 K16QNH4 Quảng Nam K18KKT1 1 7.0 6.0 8.0 7.3

50 152343272 Lê Trung Hải 12/08/1991 K16QTM Đà Nẵng K18TPM 1,2,3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 7.0 9.0 8.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.9 TBK

27 5473 Nguyễn Nhất Hiển 14/08/1991 K16DLK1 1 7.0 5.0 6.0 6.1

26 161135890 Lê Quang Đô 13/10/1992K16CMU-TCD Liên Xô K18NCD1 3 7.0 7.0 7.0 7.0

28 161156401 Đoàn Văn Sang 10/11/1992 K16ECD1 Gia Lai K18KTR1 3 7.0 7.0 6.0 6.5

29 161156397 Nguyễn Ngọc Đăng Quang 24/10/1992 K16ECD1 Đà Nẵng K18KTR1 3 7.0 7.0 7.0 7.0

30 161156998 Phạm Hữu Hiếu 10/07/1992 K16ECD2 Đà Nẵng K18CMU-TCD 1 6.0 6.0 6.0 6.0

31 161157250 Hồ Đức Quý 11/03/1992 K16ECD2 Đà Nẵng K18CMU-TCD 1 7.0 6.0 6.0 6.3

32 161157529 Bùi Tiến Dũng 26/08/1991 K16ECD2 Quảng Bình K18CMU-TCD 1,2,3 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

33 161157343 Nguyễn Kim Thanh 03/06/1992 K16ECD2 Đà Nẵng K18KTR1 1 7.0 6.0 6.0 6.3

34 161325815 Đinh Ngọc Viên 15/07/1991 K16KCD2 Quảng Nam K18KCD1 1 7.0 5.0 5.0 5.6

35 151325044 Nguyễn Thị Thanh Trà 05/12/1991 K16KCD2 Quảng Nam K18CMU-TMT 3 7.0 8.0 7.0 7.2

36 161446327 Đinh Trần Mạnh Vũ 14/09/1992 K16KCD4 Đà Nẵng K18KCD1 3 7.0 7.0 7.0 7.0

37 161135982 Hoàng Lê Thanh Thảo 26/10/1991 K16KCD8 Quảng Trị K18CMU-TCD 3 7.0 7.0 6.0 6.5

51 151135081 Nguyễn Việt Trung 06/06/1991 K16TCD1 Quảng Ngãi K18CMU-TCD 3 8.0 5.0 6.0 6.4

52 161136010 Lê Anh Tuấn 26/08/1992 K16TCD2 Đà Nẵng K18CMU-TCD 1 7.0 6.0 5.0 5.8

53 161135940 Mai Văn Long 06/06/1991 K16TCD2 Quảng Nam K18CMU-TCD 3 8.0 7.0 5.0 6.3

54 161215172 Trần Văn Sự 27/03/1992 K16XCD3 Quảng Bình K18KCD1 1 7.0 5.0 5.0 5.6

55 171195447 Phạm Sỹ Minh Thông 28/12/1993 K17ACD Đà Nẵng K18KCD1 2 7.0 7.0 6.0 6.5

56 171195460 Nguyễn Phan Hoàng Vũ 22/04/1993 K17ACD Đà Nẵng K18KCD1 2 7.0 6.0 7.0 6.8

61 171448713 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/05/1993 K17DCD1 Quảng Nam K18CMU-TCD 1,2,3 7.0 8.0 7.0 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 6.0 6.7 7.0 K

62 171445172 Đặng Thị Bích Trâm 26/03/1993 K17DCD4 Quảng Nam K18NCD1 1,2,3 7.0 8.0 6.0 6.7 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 TBK

63 171448709 Nguyễn Thị PhươngHồng 18/01/1993 K17DCD4 Đà Nẵng K18NCD1 1,2,3 7.0 8.0 8.0 7.7 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 8.0 5.0 6.2 6.9 TBK

64 171448708 Phạm Thị Thu Trang 26/08/1993 K17DCD4 Đà Nẵng K18NCD1 1,2,3 7.0 8.0 6.0 6.7 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.5 TBK

65 171445148 Nguyễn Huy Thịnh 05/04/1993 K17DCD4 Quảng Nam K18TCD1 1.3 7.0 7.0 7.0 7.0

66 171445174 Nguyễn Thị Bích Trâm 23/03/1993 K17DCD4 Gia Lai K18CMU-TCD 2,3 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0

76 171328806 Trương Thị Khánh Vân 01/01/1993 K17KCD2 Đà Nẵng K18CMU-TCD 2.3 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0 7.0 6.8

77 171325933 Phan Quyết Hiếu 22/02/1992 K17KCD3 Kom Tum K18CMU-TMT 3 7.0 8.0 6.0 6.7

78 171328798 Trương Thành Dũng 10/04/1993 K17KCD3 Quảng Bình K18CMU-TCD 1 7.0 7.0 7.0 7.0

79 171325901 Trần Minh Dương 05/03/1993 K17KCD3 Quảng Nam K18NCD1 3 7.0 7.0 7.0 7.0

80 171325990 Lưu Nhật Linh 28/10/1993 K17KCD4 Quảng Bình K18NCD1 1,2,3 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 TBK



81 171326116 Nguyễn Thị Thảo 26/11/1993 K17KCD4 Quảng Bình K18NCD1 3 7.0 7.0 7.0 7.0

82 171326092 Trần Thị Thu Sự 30/03/1992 K17KCD4 Đà Nẵng K18NCD1 3 7.0 7.0 7.0 7.0

83 5878 Phan Lê Trang Đài 02/10/1992 K17KCD4 Đà Nẵng K18NCD1 3 7.0 9.0 5.0 6.4

84 171326045 Phạm Quỳnh Nhi 07/09/1993 K17KCD5 Huế K18CMU-TCD 3 7.0 7.0 6.0 6.5

85 171326085 Huỳnh Thị Như Quỳnh 14/06/1993 K17KCD5 Đà Nẵng K18CMU-TCD 1.2 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5

86 171329007 Võ Thị Trang 26/06/1993 K17KCD5 Kom Tum K18CMU-TCD 2 7.0 7.0 6.0 6.5

87 171135803 Trần Tiến Nhựt 05/08/1993 K17KCD8 Đà Nẵng K18ACD 1,2,3 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

101 161325663 Lê Hồ Xuân Thảo 11/07/1992K17PSU-KCD2Quảng Nam K18CMU-TCD 1,2,3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 8.0 7.0 7.2 6.7 TBK

107 171575667 Nguyễn Thị Thu Thảo 21/06/1993 K17QCD2 DakLak K18CMU-TCD 1,2,3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 6.0 7.0 6.8 6.7 TBK

108 171575661 Nguyễn Tuấn Thành 22/10/1992 K17QCD3 Quảng Bình K18CMU-TCD 1,2,3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 TBK

109 171575631 Hoàng Thị Ánh Phượng 14/07/1993 K17QCD3 Quảng Trị K18CMU-TCD 1,2,3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.2 6.3 TBK

110 171575517 Lê Công Hiếu 28/07/1993 K17QCD4 Quảng Nam K18CMU-TCD 1,2,3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.5 6.0 6.0 7.0 6.5 6.0 TBK

111 171575550 Hồ Quế Lan 13/09/1993 K17QCD6 Quảng Nam K18NCD1 1,2,3 7.0 8.0 7.0 7.2 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 8.0 5.0 6.2 6.6 TBK

112 171578768 Hoàng Quang Vũ 01/05/1991 K17QCD8 Quảng Nam K18KKT1 2 8.0 6.0 7.0 7.1

113 171575708 Đỗ Ngọc Bảo Trân 20/07/1992 K17QCD8 Quảng Bình K18NCD1 3 7.0 8.0 7.0 7.2

120 171138775 Nguyễn Xuân Khôi 12/11/1992 K17TCD1 Quảng Bình K18CMU-TCD 1,2,3 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.2 6.0 7.0 7.0 6.7 6.6 TBK

122 171216267 Nguyễn Văn Hùng 23/05/1993 K17XCD2 Hải Dương K18KCD1 1,2,3 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.2 6.7 TBK

130 1811226265 Trần Văn Quang 27/06/1994 K18DCD3 Đà Nẵng 1,23 7.0 8.0 8.0 7.7 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 K

131 1821166710 Nguyễn Đăng Minh Hùng 28/08/1993 K18EVT 3 8.0 7.0 7.0 7.3

132 171325963 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/08/1992 K18KCD 1,2,3 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0 6.0 6.3

133 172317962 Trần Quang Đức 11/03/1993 K18KKT Gia Lai K18KKT1 1,2,3 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 8.0 7.0 7.5 7.1 K

134 162354091 Nguyễn Thành Trung 12/09/1992 K18KMT Quảng Nam K18KTR1 1,3(4) 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 8.0 6.0 6.7

135 1722337374 Nguyễn Cảnh Dinh 24/02/1993 K18KTN 1,2,3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 5.0 6.0 6.4 TBK

136 6479 Nguyễn Vinh Hiển 29/10/1993 K18KTR1 Đà Nẵng K18KTR1 1,2,3 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3 6.3 TBK

137 171685276 Hồ Thị Thiện Nhân 16/06/1993 K18NCD1 Đà Nẵng K18NCD1 1,2,3 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 TBK

138 172526917 Nguyễn Thị Bắc Bắc 11/01/1993K18PSU-QNH2Nghệ An K18PSU-QNH2 1,2,3 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 5.8 7.0 8.0 7.0 7.2 7.0 K

139 6772 Phạm Tường Thảo Nhi 26/10/1993 K18QCD Đà Nẵng K18KTR1 1,2,3 7.0 6.0 5.1 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 8.0 7.0 7.2 6.2KĐĐK

140 171575535 Võ Hoàng Huy 08/08/1992 K18QCD Quảng Nam 1,2,3 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 K

141 1811226391 Nguyễn Thanh HồngNgọc 11/09/1993 K18QCD2 Huế 1,2,3 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 8.0 7.5 6.0 6.0 7.0 6.5 6.8 TBK

142 172339034 Hồ Văn Hùng 22/05/1993 K18QTH2 Huế K18QTH2 1,2,3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

143 172127596 Bùi Quốc Ngọc 20/10/1993 K18TMT Quảng Ngãi K18KTR1 1,2,3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

144 151135221 Dương Minh Mẫn 25/10/1993 K18XCD1 Đà Nẵng K18XCD1 1,2,3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 TBK

145 171216298 Đặng Mậu Ngọc 14/02/1993 K18XCD2 Quảng Nam K18XCD2 1,2,3, 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.2 7.1 K

146 1722177146 Phạm Bảo Đại 17/04/1993 K18XDD 3(4) 7.0 7.0

147 1712719978 Mai Phương Thúy 15/09/1989 N17DLK1 Quảng Nam K18DLK1 1.2 8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 7.0 7.0 7.3

148 170329700 Trần Thị Lệ Hà 22/10/1992 N17KT1 Quảng Bình N18KDN1 2 7.0 8.0

149 1712219901 Bùi Thị Thủy 19/06/1993 N17KT1 Huế N18TPM1 1 8.0 7.0 6.0 6.8



150 1712219902 Nguyễn Thị Thu Thủy 03/10/1991 N17KT1 Quảng Bình N18TPM1 1.2 8.0 5.0

151 1713114730 Nguyễn Đào Phi Long 05/01/1992 N17TPM Đà Nẵng N18DLK1 1.2 8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 7.0 7.0 7.3

152 1713114707 Hồ Đình Đảm 11/02/1991 N17TPM Nghệ An N18DLK1 1.2 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 6.0 6.6

153 1713114722 Phạm Bá Huy 08/11/1991 N17TPM Kom Tum N18DLK1 1.2 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3

1 172236476 Trần Duy Hạ 01/06/1993K17CSU-KTR1 Đà Nẵng K18TPM 2 7.0 5.0 6.0 6.1

2 172236528 Vũ Duy Tùng 24/01/1993K17CSU-KTR2Hải Phòng K18TPM 1,2,3(4)7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.4 TBK

3 172216540 Huỳnh Đức Hoàng 05/02/1993K17CSU-XDDQuảng Nam K18TPM 1,2,3 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 6.0 6.0 6.3 6.0 TBK

4 172216562 Lê Hoàng Tuấn 23/09/1993K17CSU-XDDQuảng Nam K18TPM 1,2,3(4)7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.2 TBK

5 172417640 Huỳnh Cao Lan Anh 30/09/1993 K17DLK Đà Nẵng K18TPM 3(4) 7.0 7.0 7.0 7.0

6 172417686 Lê Thị Thu Thảo 08/04/1993 K17DLK Quảng Nam K18KKT1 1,2,3(4)8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 5.0 6.3 6.6 TBK

7 172427731 Bùi Thị Phương Yên 17/09/1993 K17DLL Quảng Nam K18DLK1 1,2,3 7.0 9.0 5.0 6.4 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.3 TBK

8 172427716 Vũ Thị Mỹ Linh 10/12/1993 K17DLL Quảng Nam K18TPM 1,2,3 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 8.0 7.0 7.2 6.5 TBK

9 172427711 Trần Văn Hoạt 31/07/1990 K17DLL Nam Định K18TPM 1 7.0 5.0 5.0 5.6

10 172427706 Trần Thị Đông Hà 01/11/1993 K17DLL Quảng Ngãi K18YDD 2 8.0 7.0 9.0 8.3

11 172427703 Công Tần Tôn Nữ CẩmDuyên 13/07/1993 K17DLL Đà Nẵng K18YDD 2 7.0 7.0 7.0 7.0

12 172247530 Lê Tiến Khải 21/06/1993 K17EVT Quảng Nam K18YDD 2,3(4) 7.0 8.0 5.0 6.2 7.0 6.0 7.0 6.8

13 172247553 Nguyễn Ngọc QuangHuy 24/04/1993 K17EVT Đà Nẵng K18YDD 1,2,3(4)8.0 5.0 6.0 6.4 6.0 7.0 6.0 6.2 8.0 6.0 7.0 7.1 6.6 TBK

14 172328136 Võ Đức Vũ 04/10/1992 K17KDN2 Quảng Trị K18KKT1 2 8.0 7.0 5.0 6.3

15 172317749 Lê Thị Tố Trinh 30/06/1993 K17KKT1 Quảng Nam K18TPM 1,2,3 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 8.0 7.0 7.2 6.5 TBK

16 172319045 Hoàng Thị Lệ Giang 05/12/1992 K17KKT1 Quảng Bình K18TPM 1,2,3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 5.0 8.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 TBK

17 172317789 Nguyễn Thị Minh Thảo 25/10/1993 K17KKT2 Quảng Nam K18TPM 2 7.0 8.0 7.0 7.2

18 172317914 Trần Thị Ngọc Bích 14/07/1993 K17KKT3 Quảng Bình K18TPM 1,2,3, 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 K

19 172317806 Trần Thị Thu Thảo 03/02/1993 K17KKT3 Nghệ An K18TPM 1,2,3 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 6.0 8.0 7.3 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 TBK

20 172317816 Nguyễn Thị Mai Thương 03/09/1993 K17KKT3 Hà Tĩnh K18YDD 1,2,3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 5.0 6.0 6.4 6.8 TBK

21 172317807 Dương Thanh Sơn 18/03/1991 K17KKT3 Quảng Bình K18KTR1 1,2,3 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 5.0 8.0 7.1 7.0 8.0 7.0 7.2 6.9 TBK

22 172257350 Dương Thị Tú Trinh 25/12/1993 K17KMT Quảng Nam K18KMT 1,2,3 7.0 8.0 5.0 6.2 7.0 5.0 5.0 5.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 TBK

23 162233560 Thiều Quang Phước 05/03/1992 K17KTR Đà Nẵng K18TPM 1.3 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 7.0 6.6

24 172237451 Lê Phú Tân Nhật K17KTR1 K18KTR1 1,2,3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 8.0 7.0 7.2 6.8 TBK

25 172237484 Lâm Văn Thiên 10/10/1992 K17KTR2 Quảng Ngãi K18KTR1 1 7.0 6.0 5.0 5.8

26 162233506 Phạm Vũ Quang Huy 18/03/1992 K17KTR3 Đà Nẵng K18YDD 1 8.0 7.0 7.0 7.3

27 162524131 Pham Thị Bích 16/02/1992 K17QNH1 Quảng Nam K18TPM 1,2,3 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0

28 172528495 Huỳnh Thị Ngọc Bích 13/06/1993 K17QNH1 Quảng Nam K18TPM 1,2,3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 TBK

29 172528654 Phan Cao Thủy 02/09/1993 K17QNH2 Quảng Trị K18KKT1 3(4) 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 6.0 5.0 6.1

30 172338144 Phan Thị Hồng Lan 01/01/1993 K17QTC1 Đà Nẵng K18TPM 1,2,3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 7.0 8.0 7.5 7.3 K

31 172348400 Nguyễn Phương Nhi 26/10/1993 K17QTC2 Quảng Nam K18TPM 1,2,3 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 TBK

32 172316803 Nguyễn Thế Hải 14/01/1993K17PSU-KKT1Quảng Nam K18KTR1 1 7.0 5.0 6.0 6.1

33 172526951 Trần Thị Lộc 11/06/1993K17PSU-QNH1Quảng Nam K18TPM 1,2,3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 8.0 8.0 7.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 K



34 172526983 Trương Hoàng Thi 04/02/1993K17PSU-QNH1 Huế K18TPM 1,2,3 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.2 6.9 TBK

35 172526970 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/11/1993K17PSU-QNH2 Gia Lai K18KKT1 1,2,3 8.0 6.0 9.0 8.1 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 7.7 K

36 172526953 Lê Thị Diễm My 01/12/1993K17PSU-QNH2Quảng Nam K18KKT1 1,2,3 8.0 6.0 9.0 8.1 8.0 6.0 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.4 K

37 172217297 Trần Văn Tiếng 15/07/1993 K17XDD2 Quảng Nam K18KTR1 1 7.0 7.0 6.0 6.5

38 172217201 Nguyễn Hữu Lâm 04/07/1993 K17XDD2 Quảng Bình K18KTR1 1 7.0 8.0 6.0 6.7

39 172217144 Nguyễn Hữu Lê Cao Cường 23/08/1993 K17XDD3 Quảng Tri K18TPM 1 7.0 6.0 6.0 6.3

40 172217303 Hứa Văn Tĩnh 26/01/1993 K17XDD4 Quảng Nam K18TPM 1,2,3(4)7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 6.0 7.0 6.8 6.6 TBK

41 172267058 Phạm Nam Ngọc 07/02/1993 K17YDD Quảng Bình K18TPM 3 7.0 7.0 7.0 7.0

42 172267043 Nguyễn Thị Huế 06/05/1993 K17YDD Quảng Bình K18TPM 3 7.0 7.0 7.0 7.0

43 172126462 Lê Phước Anh Tuấn 06/09/1993K18CMU-TPM2Đà Nẵng K18CUM-TPM2 1,2,3 7.0 5.0 7.0 6.6

44 172338246 Trần Mai Huyền Thanh 27/06/1993 K17QTH2 Quảng Bình K18KTR1 1,2,3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 K

45 172147637 Lê Đình Tuấn 05/05/1993 K17TTT Đà Nẵng K18CMU-TMT 3 7.0 9.0 7.0 7.4


